
I Trung tâm GDNN-GDTX huyện Điện Biên: 18 người.

1 Phạm Văn Huấn Giám đốc 

2 Trần Ninh Nam Phó Giám đốc 

3 Nguyễn Thị Thanh Hưng Phó Giám đốc 

4 Trần Thị Hiên Viên chức 

5 Nguyễn Thị Mai Thinh Viên chức 

6  Nguyễn Thị Thúy Nga Viên chức 

7 Nguyễn Thị Tâm Viên chức 

8 Trần Thị Lương Viên chức 

9 Mai Lan Phương Viên chức 

10 Diêm Thị Hồng Nhung Viên chức 

11 Phạm Thị Hải Yến Viên chức 

12 Nguyễn Cao Thắng Viên chức 

13 Đỗ Thị Tuyết Viên chức 

14 Lường Thị Thảo Viên chức 

15 Phạm Thị Dung Viên chức 

16 Đỗ Thị Kim Oanh Viên chức 

17 Nguyễn Quang Vinh Nhân viên bảo vệ

18 Trần Văn Long Nhân viên bảo vệ

II Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường Ảng: 15 người.

1 Trần Ngọc Sơn Giám đốc

2 Hoàng Mạnh Hùng Phó Giám đốc 

3 Phan Hanh Thông Phó Giám đốc 
Nghỉ theo Nghị 

định số 178

4 Lò Văn Tiến Viên chức

5 Lường Thị Chung Viên chức

6 Nguyễn Thị Thanh Nga Viên chức

7 Nguyễn  Quyết  Thắng Viên chức

8 Nguyễn Thị Bình Viên chức

9 Hoàng Bảo Hoàn Viên chức

10 Nguyễn Ngọc Anh Viên chức

11  Lường Văn Thoan Viên chức

12 Phạm Thị Hằng Viên chức

13 Mai Văn Hà Viên chức

14 Ninh Ngọc Huế Nhân viên phục vụ 

15 Lù Văn Chỉnh Nhân viên bảo vệ

III Trung tâm GDNN -GDTX huyện Tuần Giáo: 17 người.

1 Phạm Thị Xuân Giám đốc
Nghỉ theo Nghị 

định số 178

2 Vũ Đức Bình Phó Giám đốc
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3 Phạm Thị Thanh Lý Kế toán

4 Nguyễn Thị Phương Anh Viên chức

5 Trần Thị Nguyệt Viên chức

6 Lường Văn Thắng Viên chức

7 Đỗ Văn Tuyền Viên chức

8 Hoàng Thị Vui Viên chức

9 Tòng Văn Khương Viên chức

10 Lê Thị Ánh Tiếp Viên chức

11 Trần Thị Thúy Hằng Viên chức

12 Trần Thị Ngọc Hà Viên chức

13 Lương Hải Hà Viên chức

14 Hoàng Tuấn Anh Viên chức

15 Nguyễn Thị Cúc Viên chức

16 Phạm Xuân Lực Viên chức

17 Tô Thế Thắng Nhân viên Bảo vệ

IV Trung tâm GDNN-GDTX huyện Tủa Chùa: 19 người.

1 Lê Sỹ Tường Giám đốc

2 Nguyễn Cao Cường Phó Giám đốc

3 Võ Thị Tâm Phó Giám đốc

4 Hoàng Quyết Định Phó Giám đốc

5 Vũ Văn Quyết Viên chức

6 Đỗ Hải Chức Viên chức

7 Lê Thị Huế Viên chức

8 Đỗ Như Định Viên chức

9 Giàng A Tằng Viên chức

10 Nguyễn Thị Quí Viên chức

11 Phạm Thị Thông Viên chức

12 Phạm Thị Hải Viên chức

13 Giàng Thị Lan Viên chức

14 Giàng A Chư Viên chức

15 Phan Thị Nhung Viên chức

16 Lê Tuấn Anh Viên chức

17 Nguyễn Thị Vân Viên chức

18 Phan Thị Thủy Kế toán

19 Điêu Chính Lún Nhân viên bảo vệ

V Trung tâm GDNN-GDTX huyện Điện Biên Đông: 15 người.

1 Nguyễn Trung Dũng Giám đốc

2 Nguyễn Xuân Hoàn Phó Giám đốc
Nghỉ theo Nghị 

định số 178

3 Đặng Văn Sông Viên chức 

4 Nghiêm Xuân Hà Viên chức

5 Nguyễn Thị Thúy Viên chức

6 Vàng A Dua Viên chức

7 Vàng A Mua Viên chức

8 Lò Văn Bình Viên chức

9 Lò Thị Thành Viên chức

10 Lò Thị Sơ Viên chức



11 Vừ Thị Hà Viên chức

12 Phan Thị Thùy Mai Viên chức

13 Lường Ngọc Ánh Viên chức

14 Nguyễn Thị Hường Viên chức 

15 Chá A Và Nhân viên

VI Trung tâm GDNN- GDTX huyện Mường Chà: 16 người.

1 Trần Trọng Khánh Giám đốc

2 Trần Văn Trắn Phó Giám đốc

3 Trần Thị Hải Lý Phó Giám đốc

4 Nguyễn Thị Lãng Viên chức

5 Bùi Duy Hải Viên chức

6 Hoàng Văn Tiền Viên chức

7 Nguyễn Thị Giang Viên chức

8 Nguyễn Thị Hoa Viên chức

9 Hoàng Thanh Huyền Viên chức

10 Chu Thanh Phương Viên chức

11 Nguyễn Hồng Quang Viên chức

12 Hoàng Thị Thúy Văn thư

13 Lò Văn Vững Viên chức

14 Phạm Đức Tiên Kế toán

15 Nguyễn Văn Trị Nhân viên Bảo vệ

16 Lý A Vảng Nhân viên Bảo vệ

VII Trung tâm GDNN-GDTX huyện Mường Nhé: 17 người.

1 Trần Thị Măng Giám đốc

2 Trần Thanh Hà Phó Giám đốc

3 Nguyễn Văn Quân Phó Giám đốc

4 Nguyễn Xuân Hòa Viên chức

5 Trần Thị Huyền Kế toán

6 Lò Văn Khoan Viên chức 

7 Đào Văn Lợi Viên chức

8 Nguyễn Trung Hiếu Viên chức

9 Trịnh Thị Pham Viên chức

10 Lò Văn Chung Viên chức

11 Giàng A Vềnh Viên chức 

12 Lò Mai Phong Viên chức 

13 Lò Văn Dũng Viên chức 

14 Lù Thị Nga Viên chức 

15 Lại Bích Hằng Viên chức 

16 Đào Thị Nga Hợp đồng lao động 

17 Lò Văn Niêm Hợp đồng lao động 

VIII Trung tâm GDNN-GDTX thị xã Mường lay:  06 người.

1 Trần Thủy Chung Giám đốc

2 Phạm Thị Duyên Phó Giám đốc

3 Nguyễn Anh Đô Viên chức

4 Hà Thị Sọn Viên chức

5 Nguyễn Thị Hòa Viên chức



6 Lường Văn Voóng Nhân viên Bảo vệ

IX Trung tâm GDNN - GDTX huyện Nậm Pồ: 07 người.

1 Trần Trung Thành Giám đốc

2 Khoàng Hùng Thắng Viên chức

3 Cầm Nhân Tại Viên chức

4 Giàng A Về Viên chức

5 Lường Văn Chính Viên chức

6 Lường Văn Thuật Kế toán viên

7 Điêu Bình Dương Viên chức

Tổng cộng 130 viên chức, người lao động./.
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